KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH II: “NHỮNG CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH”
Thứ 2 ngày 19 tháng 01 năm 2026 Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ
Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Mèo đi câu cá”
I. Mục đích - yêu cầu
· Trẻ nhớ tên bài bài thơ, tên tác giả. Hiểu nội dung của bài thơ. Biết đọc thuộc bài thơ cùng cô.
· Trẻ có kỹ năng đọc thuộc bài thơ, khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định. Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô.
· Trẻ hứng thú tham gia trong giờ học. Giáo dục trẻ siêng năng chịu khỏ, không ỷ lại công việc
II. Chuẩn bị
-Tranh minh hoạ bài thơ, tranh lô tô con chó, mèo
· Nhạc bài hát “Rửa mặt như mèo”, “gà trống, mèo con và cún con”
III. Tiến hànhTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
· Cô cùng trẻ hát bài hát “Rửa mặt như mèo”Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Hỏi trẻ “Chúng mình vừa hát bài hát gì?
· Bài hát nói về con gì nhỉ? Con mèo trong bài hát như thế nào?
· Cô gợi ý dẫn dắt giới thiệu bài thơ: mèo đi câu cá của tác giả: Thái Hoàng Linh
2. Hoạt động 2: Bé vui đọc thơ
· Cô đọc lần 1: Kết hợp ánh mắt cử chỉ.
· Hỏi trẻ các con biết đó là thơ gì nhỉ?
· Giải nghĩa từ khó “Hớn hở” có nghĩa là thể hiện sự vui mừng, thoải mái.
=> Giảng nội dung bài thơ. Bài thơ nói về hai anh em nhà mèo trắng cùng nhau đi câu cá nhưng hai anh em đều lười biếng và ỷ lại vào nhau, không chịu câu cá. Cuối cùng hai anh em mèo trắng không câu được con cá nào, khi trời tối đã không có gì ăn nên cùng nhau khóc meo meo
· Cô đọc lần 2 (Kết hợp tranh minh họa) Hỏi trẻ:
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+ Cô vừa đọc bài thơ gì?Của tác giả nào?Trong bài thơ có những nhân vật nào?
+ Hai anh em mèo trắng rủ nhau đi đâu? Khi ra sông câu cá mèo anh đã làm gì?
+ Thế còn mèo em có câu được cá không? Vì sao?
+ Vậy cuối cùng hai anh em mèo trắng có câu được con cá nào không? Vì sao?
+ Các con có nhận xét gì về anh em mèo trắng nào?
=>Cô khái quát: hai anh em mèo trắng đều lười biếng, ham chơi và ỷ lại vào nhau. Cuối cùng cả hai anh em đã không câu được con cá nào nên không có cá để ăn. Qua bài thơ này nhà thơ Thái Hoàng Linh muốn nhắn nhủ chúng ta phải chịu khó siêng năng, không ỷ lại vào người khác.
+ Cho cả lớp đọc cùng cô 1- 2 lần ( Cô chú ý sửa sai)
+ Mời bạn nữ, bạn nam, tổ, nhóm, cá nhân ..( Cô chú ý sửa sai)
· Cô hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
3. Hoạt động 3:Bé thi tàiTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

Trò chơi: “Về đúng chuồng”
· Cách chơi: Cô có 2 chuồng con vật ( mèo và chó) mỗi bạn chọn cho mình 1 lô tô con vật và đi vòng trong theo lời bài hát “ Gà trống mèo con và cún con” khi nhạc dừng bạn nào cầm lô tô con vật nào thì tìm về đúng chuồng con vật đó.Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Luật chơi. Thời gian là 1 bản nhạc bạn nào không tìm về đúng chuồng của mình bạn đó thua cuộc.
· Cô cho trẻ chơi 2-3 lần mỗi lần chơi nhận xét và tuyên dương trẻ
IV/ Đánh giá trẻ cuối ngày

1, Tình trạng sức khoẻ của trẻ:
· 
Trẻ khỏe mạnh an toàn đi học đều tỷ lệ chuyên cần cao đạt 100%.Trẻ có vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ không mắc một số bệnh theo mùa. Trẻ có sức khỏe tốt tham gia hoạt động không mệt mỏi, uể oải.

2, Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ
· Trẻ tích cực chủ động tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. Có hành vi trạng thái cảm xúc phù hợp hoạt động, một số trẻ còn mất tập trung trong giờ học vẫn còn nói chuyện và làm việc riêng: Đăng Khoa, Khôi, Bảo
3, Kiến thức và kỹ năng của trẻ:
· Đa số trẻ nhớ tên bài thơ ,tên tác giả.
· Trẻ đọc tuộc bài thơ " Hoàng Linh, Nhi, Ngân, Duyên, Diệp Anh". Một số trẻ đọc còn ngọng "Hoàng Linh, Bảo, Việt Anh"




I. Mục đích yêu cầu

Thứ 3 ngày 20 tháng 01 năm 2026 Lĩnh vực: Phát triển TCKNXH
Đề tài: Mèo con đáng yêu

-Trẻ biết yêu thương, chăm sóc biêt nói lời yêu thương với mèo con và biết một số biện pháp giữ an toàn khi tiếp xúc với mèo con.
· Trẻ có kĩ năng chăm sóc, cho mèo ăn và biết cách giữ an toàn khi chơi với mèo. Kĩ năng thể hiện tình cảm với mèo thông qua các hoạt động: Cho mèo ăn,…
· Trẻ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con mèo và một số con vật nuôi trong gia đình
II. Chuẩn bị
· Máy tính có video về nội dung bạn Minh chăm sóc mèo.
· Ba lồng, 3 con mèo con
· Chuẩn bị một số đĩa thức ăn cho mèoTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

· 3 bảng gai gắn hình ảnh mặt mếu- mặt cười, 3 rổ nhựa, hình ảnh một số hành vi đúng - sai khi tiếp xúc với mèo.
· Nhạc nền bài hát Chú mèo conĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

III. Cách tiến hành

	1. Hoạt động 1: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”
- Cô tổ chức trẻ chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột.
+ Chúng mình vừa chơi trò chơi gì?
+ Nhà bạn nào nuôi mèo?
+ Nuôi mèo chúng mình cần phải làm gì?

	2. Hoạt động 2: Trò chuyện, xem video
· Cô biết một bạn nhỏ cũng nuôi một chú mèo con và bây giờ cô mời chúng mình hãy cùng tới nhà bạn ấy để tìm hiểu xem bạn ấy đã chăm sóc mèo con như thế nào nhé!
· Cô cho trẻ xem video và trò chuyện:
+ Chúng mình vừa xem video về ai? (về bạn Minh)



+ Ở nhà một mình bạn Minh cảm thấy ra sao? (Cảm thấy buồn)
+ Điều gì đã làm cho bạn Minh thấy vui trở lại? (có con mèo âu yếm)
+ Khi có chú mèo con là bạn thì bạn Minh đã làm gì để chăm sóc chú mèo?
+ Minh nói những lời như thế nào với mèo?
+ Nếu không yêu thương, chăm sóc mèo thì điều gì sẽ xảy ra?
+ Nếu bị mèo cào và cắn cúng mình phải làm gì? Để ko bị mèo cào cắn thì khi tiếp xúc với mèo chúng mình phải như thế nào?
· Giáo dục: Các bạn mèo con rất đáng yêu và có nhiều tác dụng như bắt chuột, để mèo khoẻ mạnh thì chúng mình phải chăm sóc, yêu quý mèo. Đồng thời khi tiếp xúc với mèo phải cẩn thận kẻo bị mèo cào cắn…
· Trò chơi: Tạo dáng mèo con
· Cô giới thiệu có những vị khách mời đặc biệt muốn đến chơi với chúng mình đấy.
· Cho trẻ về 3 nhóm gặp vị khách mời của đội mình và hỏi trẻ:TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

+ Ai đến chơi với chúng mình đấy?
+ Có bạn mèo đến thăm các con cảm thấy thế nào? Chúng ta phải làm gì?Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Bạn mèo nói với cô rằng bạn ấy phải đi một quãng đường rất xa nên bạn rất đói và mệt, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
· Cô cho trẻ thực hành chăm sóc, cho mèo ăn và thể hiện tình cảm của mình với mèo.
· Cô hỏi trẻ:
+ Mèo thích ăn món gì nhất?
+ Khi mèo được cho ăn con thấy bạn mèo như thế nào?
+Con được cho mèo ăn con cảm thấy thế nào?
· Cho mèo ăn xong cô cho trẻ mang mèo ra hiên tắm nắng và thực hành sát khuẩn tay.
· Cô khen và động viên trẻ khi biết chăm sóc mèo.Và cô thưởng cho chúng mình trò chơi “Mèo con đua tài”
3. Hoạt động 3: Mèo con đua tài
· Trên đây cô có 3 bảng gài và rổ có hình ảnh một số hành vi đúng- sai khi tiếp xúc với các bạn mèo. Nhiệm vụ của chúng ta là lần lượt các thành viên sẽ lên chọn hành vi đúng dán bên mặt cười, hành vi sai dán bên mặt mếu. Trong thời gian một bản nhạc, đội

nào chọn được nhiều hình ảnh đúng theo yêu cầu của cô sẽ là đội chiến thắng.
· Cô cho trẻ nhận xét các đội chơi.
· Trẻ cùng cô vận động theo bài “Chú mèo con” và kết thúc tiết học.
IV/Đánh giá cuối ngày
1. Tình trạng sức khoẻ : - Trẻ đến lớp khỏe mạnh. nhanh nhẹn. Không có trẻ ốm đến lớp. Tỉ lệ chuyên cần đạt 100%
- Đảm bảo sức khỏe tham gia hoạt động cùng cô và bạn
2. Trạng thái cảm xúc:
· Trẻ vui vẻ đến lớp, hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và bạn. Một số trẻ chưa tập trung trong giờ học " Khoa, Khôi, Trúc Linh". Trẻ có nề nếp thói quen ăn uống tốt " Hoàng Linh, Ngân, Nhiên, Việt Anh.."
3. Kiến thức, kĩ năng :
· Đa số trẻ biết thể hiện tình cảm đối với mèo con " cưng nựng, vuốt ve, cho mèo ăn, nói những lời yêu thương với mèo"
· Mọt số trẻ kỹ năng chăm sóc mèo, nới lời yêu thương còn hạn chế" Dương, Bảo, Khôi, Bình"TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH
Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh





I. Mục đích yêu cầu:

Thứ 4 ngày 21 tháng 1 năm 2026 Lĩnh vực: Phát triển thể chất
Đề tài: Ném trúng đích thẳng đứng ( xa 1,5 m, cao 1,2 m)

· Trẻ biết tên vận động và biết ném trúng đích thẳng đứng bằng một tay và thực hiện đúng kỹ thuật theo yêu cầu của cô.
· Rèn cho trẻ kỹ thuật ném trúng đích. Rèn luyện sự phát triển sức mạnh của tay, vai, chân, định hướng trong không gian khi ném.
· Giáo dục trẻ tinh thần phối hợp tập thể. Trẻ hứng thú tham gia trong hoạt động.
II. Chuẩn bị
· Sắc xô, túi cát, 2 cột đích, cờ. Nhạc bài hát “Gà trống mèo con và cún con”.
III. Tiến hành
1. HĐ1: Khởi động
· Trẻ cùng làm đoàn tàu và đi các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi bằng gót chân, đi bằng mũi bàn chân,...( kết hợp bài hát “ Lên tàu lửa”). Cho trẻ về đội hình 3 hàng ngang.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

2. HĐ2: Trọng độngĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
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· Tập bài tập phát triển chung (4 lần 4 nhịp )
· Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao, sang ngang
· Lưng, bụng: Cúi gập người tay chạm mũi bàn chân
· Chân: Hai tay đưa ra phía trước, chân khuỵu gối
· Bật: Bật luân phiên chân trước, chân sau
· ĐTNM: Động tác tay
· VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng
+ Cô giới thiệu tên vận động.
+ Cô làm mẫu lần 1. Hỏi trẻ tên vận động
+ Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
Tay cầm túi cát đứng sau vạch chuẩn khi có hiệu lệnh chân trái bước lên trước tay phải cầm túi cát trùng với chân sau khi có hiệu lệnh ném thì đưa tay lên cao ngả ra sau dùng sức của cánh tay vai ném mạnh túi cát vào trúng đích thẳng đứng.

· Mời hai trẻ lên thực hiện, cho các bạn nhận xét.
· Mời trẻ 2 tổ lần lượt lên thực hiện.( Cô chú ý bao quát và sửa sai cho trẻ)
· Cho 2 tổ thi đua
· Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
· Cho 1 trẻ lên tập lại 1 lần.Cô hỏi lại trẻ tên vận động
* Trò chơi VĐ: “Chạy tiếp cờ”.
· Cách chơi: Cô chọn hai đội chơi. Trẻ xếp thành hàng dọc. Hai cháu ở đầu hàng làm tổ trưởng cầm cờ. Cô tận dụng hai đích ném trúng đích đặt cách chổ các cháu đứng 2m. Khi cô “Bắt đầu”, chúng phải chạy nhanh về phía đích, vòng qua đích rồi chạy về chuyển cờ cho bạn thứ hai và về đứng vào cuối hàng. Khi nhận cờ, cháu thứ hai phải chạy ngay lên và phải vòng qua đích, rồi về chỗ đưa cờ cho bạn thứ ba. Cứ như vậy, nhóm nào hết lượt trước là thắng cuộc.
· Luật chơi: Ai không chạy vòng qua chướng ngại vật hoặc chưa có cờ đã chạy thì phải quay trở lại ban đầu.
· Cho trẻ chơi trò chơi, cô bao quát động viên khuyến khích trẻ khi chơi.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

3. HĐ3: Hồi tĩnh
· Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng qua lớp học 2-3 vòngĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
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· Cô nhận xét và kết thúc giờ học.
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Tình trạng sức khoẻ :
· Trẻ đến lớp khỏe mạnh. nhanh nhẹn. Không có trẻ ốm đến lớp.
· Tỉ lệ chuyên cần đạt 100%. Đảm bảo sức khỏe tham gia hoạt động cùng cô và bạn
2. Trạng thái cảm xúc:
· Trẻ vui vẻ đến lớp, ngoan ngoãn, lễ phép hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và bạn. Một số trẻ chưa tập trung trong giờ học " Khoa, Khôi, Trúc Linh". Trẻ có nề nếp thói quen ăn uống tốt " Hoàng Linh, Ngân, Nhiên, Việt Anh.."

3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
· 90% trẻ nhớ tên vận động cơ bản. Trẻ biết thực hiện vận động theo sự hướng dẫn của cô
· Trẻ có kỹ năng thực hiện tốt vận động cơ bản "Minh, Nhi, Nhiên, Duyên"
· Một số trẻ kỹ năng thực hiện vận động còn hạn chế " Trúc Linh, Khôi, Phước, Châu"




I. Mục đích - yêu cầu

Thứ 5 ngày 22 tháng 01 năm 2026 Lĩnh vực: PTNT
Đề tài: Sự phát triển của gà con

· Trẻ biết được quá trình lớn lên của gà con gồm 4 giai đoạn (gà mẹ đẻ trứng, gà mẹ ấp trứng, trứng tách vỏ, gà con).
· Rèn cho trẻ khả năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích. Rèn phát triển ngôn ngữ cho trẻ: nói to, rõ ràng, nói đủ câu.
· Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động. Trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị
· Máy tính, slide về quá trình phát triển của gà con.
· Đất nặn, rơm, giấy màu, giấy báo, len, vải vụ, rổ cho trẻ lót ổ gà.
· Rối que, 3 bảng quay, tranh quá trình lớn lên của gà con, que chỉ, kéo, giấy vẽ, quả trứng, xốp, keo dán.
· Nhạc bài hát: Đàn gà trong sân, gà trống mèo con và cún con...
III. Tiến hànhTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

1. Hoạt động 1: Bé nghe kể chuyệnĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026

· Cô kể câu chuyện “Quả trứng đánh rơi” kết hợp với rối quebởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Đàm thoại với trẻ về câu chuyện: Trong câu chuyện có những con vật nào?
+ Con vật nào nằm trong quả trứng?
+ Quả trứng đó là của con gì?
+ Vậy cô đố các con gà mẹ đẻ ra trứng hay đẻ ra con?
=> Muốn biết bạn trả lời đúng hay sai cô có chuẩn bị một đoạn phim, cô cháu mình xem phim và cùng khám phá về sự phát triển của gà con nhé.
2. Hoạt động 2: Bé vui khám phá
· Cho trẻ ngồi theo 4 nhóm quan sát, thảo luận về sự phát triển của gà con.
Hỏi trẻ: + Gà con lớn lên như thế nào? (gọi cá nhân trẻ trả lời theo ý hiểu của trẻ).
* Cho trẻ xem video về sự phát triển của gà con.
+ Con vật nào đẻ ra trứng gà? Gà mẹ đẻ trứng xong làm gì?
+ Trứng gà nở ra con gì? Sau thời gian gà mẹ và con người chăm sóc gà con như thế nào?

+ Quá trình lớn lên của gà con gồm mấy giai đoạn?
· Trình chiếu các giai đoạn trên máy tính:
· Con kể sự phát triển của gà con? (Cho nhiều trẻ kể).
=>Cô khái quát: Sự phát triển của gà con gồm 4 giai đoạn: Gà mẹ đẻ trứng, gà mẹ ấp trứng, trứng tách vỏ, gà con
· Trò chơi: Bé thông minh
· Trẻ lấy rổ lô tô về chỗ ngồi. Hỏi trẻ:
+ Trong rổ của con có gì?
+ Con xếp sự phát triển của gà con?
+ Gà con lớn lên như thế nào?
+ Sự phát triển của gà con gồm mấy giai đoạn? (Cô kiểm tra trẻ xếp)
3. Hoạt động 3: Củng cố
· Trò chơi: Thi xem ai nhanhTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

· Chia trẻ thành 3 tổ thi đuaĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026

· Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi: Cô chuẩn bị mỗi đội một rổ tranh sự phát triển của gà con. Nhiệm vụ của các con lên chọn tranh xếp quá trình lớn lên của gà con lên trên bảng. Trong thời gian 1 bản nhạc đội nào xếp nhanh và đúng thì đội đó giành chiến thắng.bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
· Trò chơi: Bé khéo tay: Làm con gà con bằng nguyên liệu phế thải.
· Trẻ làm gà con (cô báo quát, hướng dẫn, động viên trẻ).
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Tình trạng sức khoẻ : - Trẻ có sức khỏe tốt tham gia hoạt động không mệt mỏi, uể oải. Trẻ khỏe mạnh an toàn đi học đều tỷ lệ chuyên cần cao đạt 97%. Trẻ có vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ không mắc một số bệnh theo mùa

2. Trạng thái cảm xúc:


· Đoàn kết hợp tác với bạn trong một số hoạt động nhóm và tập thể.
· Trẻ tích cực chủ động tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.



3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
· 
Trẻ đã biết và nói được sự phát triển của gà con. Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ tốt " Khoa, Nhi, Hoàng Linh, Minh". Một số trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ còn hạn chế " Kiệt, Khôi"




I. Mục đích- yêu cầu

Thứ 6 ngày 23 tháng 01 năm 2026 Lĩnh vực: PTTM
Đề tài “ Làm con lợn từ quả bóng bay”

· Trẻ biết tên con vật: con heo – là động vật nuôi trong gia đình. Trẻ biết một số đặc điểm của con heo: “có thân tròn, mõm dài, tai to, có 4 chân, màu hồng (hoặc đen). Trẻ biết sử dụng quả bóng bay và các nguyên vật liệu đơn giản để tạo hình con heo.
· Rèn kỹ năng: Quan sát, ghi nhớ có chủ định. Phối hợp tay – mắt khi dán, vẽ, gắn chi tiết. Khéo léo khi sử dụng keo dán, bút màu. Phát triển khả năng sáng tạo và thẩm mỹ cho trẻ.
· Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. Biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn. Có ý thức giữ vệ sinh, cất dọn đồ dùng sau hoạt động. Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
1 sản phẩm mẫu: con heo làm từ quả bóng bay. Nhạc bài hát: “Chú heo con” hoặc “Đàn lợn con”.Tranh ảnh con heo (nếu có). Khăn lau tay, thùng rác nhỏ.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

2. Đồ dùng của trẻ
Bóng bay màu hồng (đã thổi sẵn).Được tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026

Giấy màu: hồng, trắng, đen. Mắt nhựa hoặc vẽ mắt bằng bút dạ. Keo dán, bút sáp màu. Bìa cứng (làm chân heo).bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

III. Cách tiến hành
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú
Cô cho trẻ hát và vận động theo bài: “Chú heo con”.
Trò chuyện nội dung bài hát “Các con vừa hát về con gì?” “Con heo sống ở đâu?”
“Con heo có những bộ phận nào?”
➡️ Cô dẫn dắt: Hôm nay cô và các con sẽ cùng làm một chú heo thật đáng yêu từ quả bóng bay nhé!
2. Hoạt động 2: Quan sát – đàm thoại sản phẩm mẫu
Cô cho trẻ quan sát con heo mẫu.
Cô gợi hỏi: “Thân con heo được làm từ gì?” , “Tai heo có hình gì?”, “Mắt, mũi, chân heo được làm bằng gì?” Cô khái quát: Quả bóng bay làm thân. Giấy màu làm tai, mũi, chân. Vẽ hoặc dán mắt cho con heo.
➡️ Giáo dục: “Con heo là con vật rất gần gũi với con người, chúng ta cần yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi nhé!”

3. Hoạt động 3: Cô hướng dẫn cách làm
Cô làm mẫu kết hợp giải thích:
Lấy quả bóng bay làm thân con heo. Dán mắt lên thân bóng. Dán mũi heo hình tròn/oval. Dán hai tai heo ở phía trên. Gắn 4 chân heo bằng bìa cứng. Vẽ thêm miệng, trang trí cho chú heo đẹp hơn.
➡️ Nhắc trẻ: Dán nhẹ tay. Không bôi keo vào miệng. Biết chờ đến lượt nếu cần giúp đỡ.
* Trẻ thực hiện
Mời trẻ lấy đồ về nhóm hoạt động
Cô bao quát, động viên: “Con heo của con rất đáng yêu!” “Con thử dán tai cao hơn một chút nhé!”Hỗ trợ trẻ còn lúng túng.
4. Hoạt động 4 Nhận xét – trưng bày sản phẩm
Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm.
Gợi hỏi: “Con thích sản phẩm của bạn nào?” “Con heo của con có gì đặc biệt?”
Cô nhận xét chung: Khen sự cố gắng, sáng tạo của trẻ. Động viên những trẻ còn chưa hoàn thiện
*KẾT THÚC
Cho trẻ thu dọn đồ dung
Cô cùng trẻ chơi trò chơi nhẹ: “Bắt chước tiếng kêu con heo”. Nhận xét – tuyên dương cuối giờ.TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

IV. Đánh giá cuối ngàyĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

1. Tình trạng sức khoẻ : - Trẻ có sức khỏe tốt tham gia hoạt động không mệt mỏi, uể oải. Trẻ khỏe mạnh an toàn đi học đều tỷ lệ chuyên cần cao đạt 97%. Trẻ có vệ sinh cá nhân gọn gàng sạch sẽ không mắc một số bệnh theo mùa
2. Trạng thái cảm xúc:
· Đoàn kết hợp tác với bạn trong một số hoạt động nhóm và tập thể. Trẻ tích cực chủ động tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. Có hành vi trạng thái cảm xúc phù hợp hoạt động, một số trẻ còn mất tập trung trong giờ học
3. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
· Đa số trẻ biết tên con vật. Biết cách tạo hình con vật từ quả bóng bay theo sự hướng dẫn của cô.
· Trẻ có kỹ năng tạo hình, cát dán trang trí quả bóng bay tạo thành con heo tốt " Hoàng Linh, Diệp Anh, Nhi, Mai Anh"
· Một số trẻ kỹ năng còn hạn chế" Khôi, Kiệt, Trúc Linh"




I. Mục đích – yêu cầu

Thứ 7 ngày 23 tháng 01 năm 2026 Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Đề tài : Ôn bài thơ “ Mèo đi câu cá”

· Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát và biết vận động minh họa nhịp nhàng theo lời bài hát.
· Rèn kỹ năng múa hồn nhiên, vui tươi, tự tin. Rèn khả năng nghe, cảm thụ âm nhạc cho trẻ
· Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Giáo dục trẻ yêu quý các con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị
· Nhạc không lời bài hát “Vì sao con mèo rửa mặt”, “Gọi trâu”, ….
· Máy vi tính, mô hình con vịt để chơi trò chơi, đĩa, các hình ảnh con vật
· Dụng cụ âm nhạc: Sắc xô, dụng cụ tự tạo…
III. Tiến hànhTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
· Cô giới thiệu chương trình : Những giai điệu diệu kỳĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

· Giới thiệu 3 đội chơi : Đội gà nhíp, Đội mèo miu, Đội cún đốm Chương trình “Những giai điệu diệu kỳ” gồm 3 phần:
+ Phần 1: Ô cửa bí mật
+ Phần 2: Tài năng tỏa sáng
+ Phần 3: Quà tặng âm nhạc
· Màn chào hỏi của 3 đội
2. Hoạt động 2: Chương trình “Những giai điệu diệu kì”
· Phần 1: Ô cửa bí mật
· Trò chơi: Ô cửa bí mật.
· Cách chơi : Trên màn hình TV cô có các ô cửa bí mật. Mỗi đội chọn một ô cửa. Khi ô cửa mở ra xuất hiện hình ảnh con vật nào thì các đội sẽ tìm bài hát tương ứng với hình ảnh của con vật đó.

· Luật chơi: sau thời gian 30 giây suy nghĩ, đội nào lắc xắc xô trước sẽ giành được quyền trả lời và biểu diễn bài hát đó. Kết thúc trò chơi đội nào trả lời đúng và nhiều đội đó sẽ giành được chiến thắng.
· Cho lần lượt 3 đội lên chọn ô cửa bí mật.
· Phần 2: Tài năng tỏa sáng
· Cô mở 1 đoạn nhạc cho trẻ nghe và đoán xem đó là giai điệu của bài hát nào? Nhạc sĩ nào?
· Cho trẻ hát 2-3 lần kết hợp với giai điệu bài hát “ Vì sao con mèo rửa mặt”
· Dạy vận động múa:
· Hỏi trẻ để bài hát thêm hay hơn khi được kết hợp với những hình thức vận động nào? (Cho trẻ tự chọn vận động cho bài hát: Vận động vỗ đềm theo tiết tấu, múa minh họa….)
· Cô giới thiệu tên vận động múa minh họa kết hợp với giai điệu bài hát “ Vì sao con mèo rửa mặt”
· Cô làm mẫu:
+ Lần 1: Cô vừa múa minh họa vừa kết hợp với giai điệu bài hát (Trẻ hát theo nhạc )TÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH

+ Lần 2: Cô múa kết hợp với phân tích động tác:
Câu 1: “Mèo con ra vại nước” Cô đưa 2 ngón tay trỏ chỉ nên má và lắc đầu, đánh hông sang 2 bênĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026
bởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh

Câu 2: “Bàn chân nó vuốt vuốt” Đứng đưa 1 chân ký gót lên trước đồng thời đưa tay cùng phía ngoáy bàn tay từ trong ra ngoài sau đó đổi bên.
Câu 3: “Sau mấy sợi râu cước” Đưa 2 ngón tay trỏ lên gần mũi và hất ra đồng thời lắc đầu và đánh hông sang 2 bên Câu 4: “Rồi vào trong bếp tro” 2 tay chống vào 2 bên cạnh sườn đồng thời 2 chân dậm.
Câu 5: “Vì sao con mèo rửa mặt” Đứng đưa chân phải ra trước ký gót chân , tay chống cạnh sườn , tay phải đưa ra trước vẫy 3 lần Câu 6: “Vì sợ đau mắt” Nắm 2 bàn tay rồi đưa lên 2 mắt xoay xoay đồng thời 2 chân dậm.
Câu 7: “Không ai dám đến gần mèo”: hai tay vẫy trước ngực kết hợp dậm chân.
· Lần 3: Cô múa minh họa kết hợp với giai điệu bài hát.
· Cho cả lớp vận động múa minh họa cùng cô 2-3 lần (Cô sửa sai cho trẻ).
· 3 đội lên múa minh họa (Tặng hoa cho đội).
· Nhóm, cá nhân trẻ lên múa (Cô sửa sai cho trẻ).
· Đàm thoại: Các con vừa múa bài gì?

+ Bài hát “Vì sao mèo rửa mặt” do nhạc sĩ nào sáng tác?
· Phần 3: Quà tặng âm nhạc: Bài hát “Gọi trâu”
· Cô hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc.
· Cô hát 2 lần kết hợp biểu diễn cho trẻ xem.
· Đàm thoại: Cô hát cho các con nghe bài hát gì?
+ Bài hát “Gọi trâu” do nhạc sĩ nào sáng tác?
3. Hoạt động 3: Trao thưởng
· Cô đánh giá kết quả của 3 đội sau 3 phần thi
· Cô động viên, khuyến khích, trao giải cho 3 đội.
IV/Đánh giá trẻ
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ - Trẻ khỏe mạnh an toàn có trạng thái tinh thần vui vẻ phấn khởi khi tới lớp.
- Sức khỏe tốt tham gia hoạt động trong ngày cùng cô không mệt mỏiTÀI LIỆU ĐÃ BAN HÀNH



2 Thái độ cảm xúc, hành vi của trẻĐược tải về từ hệ thống edoc.smas.edu.vn lúc 08:42 14/03/2026


3 Kiến thức kỹ năng của trẻbởi Hoàng Thị Ái Phương ( c0tt_phuonghta ) – Trường mầm non Tiên Thanh



- Trẻ yêu thích các hoạt động cùng cô và các bạn trên lớp. Luôn chủ động tích cực tham gia mọi hoạt động. Chơi vui vẻ đoàn kết hòa đồng với các bạn trong lớp.

-Trẻ nhớ tên bài thơ, đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ đọc to- rõ ràng. Một số trẻ còn ngọng " Hoàng Linh, Việt Anh, Kiệt"
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